
TT Họ tên
Na

m
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1 Lê Thị Cẩm x 051186000112 05/10/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 

154 Bis Cô 

Giang, 

Phường Cô 

Giang, 

28 ĐẠT

2 Nguyễn Thị Bích Tuyền x 075188001043 23/11/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
26 ĐẠT

3 Nguyễn Thị Bích Nguyên x 064188000134 14/5/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

4 Trần Thành Phát x 079097006258 13/10/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

5 Nguyễn Tường Thanh Trang x 025788831 18/7/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 ĐẠT

6 Trần Quốc Cường x 001079023117 19/12/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 

Công Ty TNHH 

Thương Mại 

Dịch Vụ Iconix

(2)

28 ĐẠT

7 Ngô Vỹ Trung x 079083000198  25/02/2016
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

8 Lê Phát Việt x 341535427 6/11/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT
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CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI LARIA

(1)

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH GT 

EXPRESS 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

(3)



9 Nguyễn Thành Phú x 215166400 29/06/2006 Công an tỉnh Bình Định 29 ĐẠT

10 Nguyễn Minh Khanh x 363663955  10/4/2008 Công an tỉnh Hậu Giang 29 ĐẠT

11 Đoàn Thanh Nhựt x 351845459 8/4/2019 Công an tỉnh An Giang 28 ĐẠT

12 Nguyễn Ngọc Vinh X 042076000091 14/03/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
29 ĐẠT

13 Phạm Thị Bình X 025116879 27/05/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

14 Nguyễn Thị Huyền X 024814875 25/09/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 ĐẠT

15 Nguyễn Văn Triệu x 311914137 8/15/2009
Công an tỉnh Tiền 

Giang
30 ĐẠT

16 Đặng Trần Nhật Ngân x 023162475 07/10/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

17 Trương Thị Thiên Luân x 022762544 09/02/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

CHI 

NHÁNH 

CÔNG TY 

TNHH GT 

EXPRESS 

TẠI 

THÀNH 

PHỐ HỒ 

CHÍ MINH

(3)

CÔNG TY 

TNHH 

THƯƠNG 

MẠI - SẢN 

XUẤT 

NGUYỄN 

NGỌC 

VINH

(4)

Công ty 

TNHH Đầu 

Tư Và Kinh 

Doanh Siêu 

Thị Á Châu

(5)



18 Trần Ái Bích Phi x  025732837 15/03/2013
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
25 ĐẠT

19 Hồng An  x 079099004195 15/9/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
22

KO 

ĐẠT

20 Nguyễn Thị Thúy Ngọc  x 025881369 01/07/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

21 Trịnh Xuân Chiến x  125934846 23/10/2017 Công an tỉnh Bắc Ninh 27 ĐẠT

22 Nguyễn Thị Thảo  x 191829148 27/06/2017
Công an tỉnh Thừa 

Thiên Huế
28 ĐẠT

23 Nguyễn Thị Chúc Muội  x 366201183 2/25/2012 Công an tỉnh Sóc Trăng 26 ĐẠT

24 Ma Thị Huế  x 091960776 30/06/2017
Công an tỉnh Thái 

Nguyên
28 ĐẠT

25 Thái Thị Ngọc Trọng  x 077300003877 07/06/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
26 ĐẠT

26 Bùi Vĩ Cường x  352230466 04/04/2016 Công an tỉnh An Giang 28 ĐẠT

27 Nguyễn Thị Hồng Liên  x 331837661 02/10/2017 Công an tỉnh Vĩnh Long 29 ĐẠT

28 Dương Thị Lan  x 352049020 23/04/2007 Công an tỉnh An Giang 27 ĐẠT

29 Võ Thị Thúy Diễm  x 025297658 23/06/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA 

XANH

(6)



30 Phan Thị Huỳnh Trân  x 079177007702 10/07/2018
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
29 ĐẠT

31 Dương Thị Ngọc Yến  x 363892608 24/03/2013 Công an tỉnh Hậu Giang 29 ĐẠT

32 Nguyễn Thiện Khánh x  025880537 20/05/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
26 ĐẠT

33 Nguyễn Thị Kim Thoa  x 341938369 28/12/2015
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 ĐẠT

34 Nguyễn Trần Duy Khang x  079090002118 23/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
26 ĐẠT

35 Nguyễn Thị Thuỳ Trang  x 231080162 15/07/2012 Công an tỉnh Gia Lai 30 ĐẠT

36 Lê Thị Thanh Thuý  x 079300004068 06/07/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
30 ĐẠT

37 Trương Thị Hồng Hảo  x 079193001452 16/06/2016
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 ĐẠT

38 Nguyễn Văn Khánh x  025231266 18/12/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

39 Nguyễn Thị Thắm  x 371617548 6/10/2019
Công an tỉnh Kiên 

Giang
26 ĐẠT

40 Danh Chí Thanh x  371758789 04/03/2016
Công an tỉnh Kiên 

Giang
25 ĐẠT

41 Danh Thành Lâm x  025664629 25/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠTCÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA 

XANH

(6)



42 Nguyễn Ngọc Trâm Anh  x 342032234 29/05/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 ĐẠT

43 Đặng Ngọc Trường Sơn x  273526330 24/04/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
30 ĐẠT

44 Lê Huỳnh Ngọc Thiện  x 025105158 13/04/2009
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

45 Võ Xuân Thông x  215518672 26/03/2015  Công an tỉnh Bình Định 26 ĐẠT

46 Hồ Hoàng Vĩnh x  352243760 26/02/2010 Công an tỉnh An Giang 29 ĐẠT

47 Nguyễn Hải Đăng x  385708633 01/03/2013 Công an tỉnh Bạc Liêu 26 ĐẠT

48 Trương Thị Diễm Nga  x 024813993 27/10/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

49 Huỳnh Thị Diễm Trinh  x 312368087 14/11/2012
Công An Tỉnh Tiền 

Giang
29 ĐẠT

50 Nguyễn Văn Việt x  250953556 16/05/2018
Công An Tỉnh Lâm 

Đồng
27 ĐẠT

51 Lê Thị Lan Anh  x 251143673 19/03/2015
Công An Tỉnh Lâm 

Đồng
27 ĐẠT

52 Nguyễn Quốc Thống x  079094007286 06/12/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
25 ĐẠT

53 Nguyễn Thị Thúy Vi  x 341761504 27/07/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
30 ĐẠT

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI BÁCH 

HÓA 

XANH

(6)



54 Nguyễn Cao Kim Duyên  x 024794300 25/11/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

55 Võ Xuân Thưởng x  341677257  20/07/2009
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
26 ĐẠT

56 Phạm Vũ Thu Ngọc  x 024707725 23/05/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
28 ĐẠT

57 Võ Phan Đan Thanh  x 352449161 11/04/2013 Công an tỉnh An Giang 27 ĐẠT

58 Nguyễn Thụy Thu Huyền  x 025303592 22/07/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 ĐẠT

59 Lê Thị Thanh Thanh  x 272590065 03/12/2012 Công an tỉnh Đồng Nai 30 ĐẠT

60 Bùi Thanh Hiền x  079090007720 15/11/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 ĐẠT

61 Nguyễn Đức Tuyết Trinh  x 023879272 19/01/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 ĐẠT

62 Mai Thị Kim Mỹ  x 352645221 02/11/2017 Công an tỉnh An Giang 30 ĐẠT

63 Nguyễn Thị Cẩm Thúy  x 215543619 20/04/2016  Công an tỉnh Bình Định 28 ĐẠT

64 Đỗ Thị Kiều Trinh  x 241627041 09/10/2014 Công an tỉnh Đắk Lắk 28 ĐẠT

65 Trần Thị Tuyết Ngân  x 079188015762 22/05/2019
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
28 ĐẠT

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI 

BÁCH 

HÓA 

XANH

(6)



66 Trần Kiến Lương x  025228663 26/01/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
27 ĐẠT

67 Lư Bảo Lợi x  079097006241 11/10/2017
Cục Cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư 
27 ĐẠT

CÔNG TY 

CỔ PHẦN 

THƯƠNG 

MẠI 

BÁCH 

HÓA 

XANH

(6)

Chuyên viên coi thi
KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Liêu Thị Tuyết Nhung Vũ Đế Anh Đặng Mỹ Linh
















